
Địa điểm:  Phòng 8 - Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian: 17h00 - 19h00, thi phần Nghe 45 phút, phần Đọc Hiểu 75 phút

STT SBD NGÀY SINH
GIỚI 
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TỘC
NƠI SINH MSSV

GHI 

CHÚ

1 TA37 Trần Trọng Nguyên 26/01/2000 Nam Kinh Bình Thuận K10KSA0158

2 TA38 Nguyễn Hoàng Nhân 10/04/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0022

3 TA39 Trần Minh Nhật 06/09/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KQT0008

4 TA40 Lâm Tâm Nhi 01/07/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0171

5 TA41 Nguyễn Thị Ngọc Nhiên 17/11/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0068

6 TA42 Cao Thị Hồng Nhung 05/07/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0202

7 TA43 Châu Ngọc Phương 10/04/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0128

8 TA44 Trần Kim Phương 03/03/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0073

9 TA45 Trương Thị Kim Phương 12/06/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0176

10 TA46 Huỳnh Thị Tuyết Quy 03/05/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0163

11 TA47 Trần Hữu Tài 12/10/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0179

12 TA48 Nguyễn Minh Tấn 09/06/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12THO0047

13 TA49 Lê Thị Thi 01/11/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KQT0016

14 TA50 Bùi Thanh Thiện 01/09/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0027

15 TA51 Trần Võ Anh Thư 16/11/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0184

16 TA52 Nguyễn Minh Thuận 02/04/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0028

17 TA53 Lê Đình Thuận 12/08/2000 Nam Kinh Thanh Hóa K10LHA0028

18 TA54 Nguyễn Thị Kim Thúy 04/12/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K11KDO0040

19 TA55 Lê Thị Tuyết Thùy 20/04/2001 Nữ Kinh Đồng Nai K11KQT0012

20 TA56 Huỳnh Thị Thanh Thùy 12/04/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0185

Bình Thuận, ngày 09 tháng 05 năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC CHUẨN ĐẦU RA

Khóa ngày 11/05/2022

HỌ TÊN
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21 TA57 Nguyễn Ngọc Tiến 02/08/2001 Nam Kinh Đăk Nông K11THO0029

22 TA58 Nguyễn Thị Bảo Trâm 05/04/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0173

23 TA59 Nguyễn Ngọc Trâm 03/11/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0084

24 TA60 Lý Thành Trúc 23/11/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0139

25 TA61 Võ Thị Thy Trúc 01/01/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KDO0096

26 TA62 Nguyễn Đình Vân Trường 16/08/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11THO0032

27 TA63 Trần Thanh Tuấn 28/08/2000 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0092

28 TA64 Nguyễn Thanh Tùng 22/06/2000 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0188

29 TA65 Nguyễn Lê Kim Tuyền 15/04/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KDO0099

30 TA66 Nguyễn Khánh Vân 23/08/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KTO0046

31 TA67 Lê Thị Vẹn 28/03/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0191

32 TA68 Trịnh Lê Vi 24/10/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0088

33 TA69 Nguyễn Thị Tiếng Việt 19/09/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KTO0048

34 TA70 Lê Quỳnh Nhật Vy 05/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0047

35 TA71 Trần Thị Diễm Xuân 30/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KTO0049

36 TA72 Vũ Nguyễn Bình Yên 02/01/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10KSA0180

           TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 36 thí sinh

       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)


